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	Câu 1: (2 điểm)

a, Em hãy cho biết vị trí phân loại của vi khuẩn lam, tảo và thực vật trong hệ thống phân loại 5 giới. Vì sao vi khuẩn lam có hình thức quang hợp giống với tảo và thực vật nhưng không được xếp cùng giới với tảo hoặc thực vật? 
b, Đặc điểm của 8 loài sinh vật ( kí hiệu A, B,...., H) được liệt kê trong bảng dưới đây

(-): Không có đặc điểm.

(+): Có đặc điểm.
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Dựa vào các đặc điểm trên, hãy hoàn thành cây phát sinh (thể hiện thứ tự phát sinh các loài) dưới đây bằng cách điền các chữ cái kí hiệu các loài vào các ô vuông phù hợp.


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	   1
	a, - Theo hệ thống phân loại 5 giới, vi khuẩn lam được xếp vào giới khởi sinh, tảo được xếp vào giới nguyên sinh, thực vật được xếp vào giới thực vật.

- Vi khẩn lam không được xếp vào giới nguyên sinh cùng với tảo vì:


+ Vi khẩn lam là sinh vật nhân sơ, tảo là sinh vật nhân thực.


+ Thành tế bào vi khuẩn lam là Murêin, thành tế bào tảo là xenlulôzơ

- Vi khẩn lam không được xếp vào giới thực vật vì:


+ Vi khẩn lam là sinh vật nhân sơ, đơn bào; thực vật là sinh vật nhân thực, đa bào phân hoá phức tạp.


+ Thành tế bào vi khuẩn lam là Murêin, thành tế bào thực vật là xenlulôzơ. 
Có 5 ý, mỗi ý được 0,2 điểm

b, Thứ tự phát sinh các loài là A, B, H, D, E, (G, F, C)
	1,0 đ


Câu 2: (2 điểm)
a, Vì sao ôxi hoá mỡ sinh ra nhiều năng lượng hơn so với ôxi hoá cacbohiđrat nhưng khi động vật hoạt động mạnh lại không ôxi hoá mỡ để thu năng lượng?

b, Thành phần lipit màng của các động vật, thực vật, vi khuẩn (thích nghi với nhiệt độ giống nhau) khác nhau như thế nào? Vì sao?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	   2
	a, Khi động vật hoạt động mạnh, cơ thể bị thiếu ôxi.

Theo ptpư ôxi hoá chất hữu cơ

CxHyOz + (y/4 + x - z/2)O2  →  xCO2 + y/2H2O

Theo ptpư trên, lượng ôxi tiêu thụ tỷ lệ nghịch với tỷ lệ H:O của nguyên liệu hô hấp.

Tỷ lệ này ở cacbohidrat luôn luôn là H : O = 2:1

Mỡ được cấu tạo từ các axít béo mạch dài có tỷ lệ nhóm CH2 cao,tỷ lệ nguyên tử O thấp →  tỷ lệ H:O  cao hơn nhiều so với hợp chất cacbohidrat. Do đó khi ôxi hoá mỡ sẽ tiêu thụ nhiều ôxi hơn so với ôxi hoá cacbohidrat.

b, - Tế bào động vật: Có cholesteron.

- Tế bào thực vật: Không có cholesteron.

- Tế bào vi sinh vật: Không có cholesteron.

- Vì tế bào động vật không có thành tế bào, tỷ lệ cao cholesteron có tác dụng hạn chế sự di chuyển của các phân tử phốtpholipit, tăng tính ổn định của màng. Có 4 ý, mỗi ý được 0,25 điểm


	0,25đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 3: (2 điểm)
a, Các tế bào trong cơ thể đa bào liên kết với nhau như thế nào để tạo thành các mô?

b, Khi kích thước tế bào tăng thì tỷ lệ S/V giảm làm giảm khả năng trao đổi chất qua màng của tế bào. Vì sao tế bào thực vật thường có kích thước lớn hơn tế bào động vật nhưng vẫn trao đổ chất bình thường?

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	   3
	a, - Ở cơ thể thực vật, các tế bào liên kết với nhau nhờ:




+ Cầu sinh chất




+ Chất kết dính (pec tin) ở khoảng trống giữa các tế bào.

- Ở cơ thể động vật, các tế bào liên kết với nhau nhờ: 




+ các sợi của chất nền ngoại bào liên kết với các prôtêin xuyên màng và bộ khung xương tế bào.



          + các mối nối kín, mối nối hở và thể nối.
Có 4 ý, mỗi ý được 0,25 điểm
b, - Tế bào thực vật có không bào trung tâm lớn, bào tương chỉ là 1 lớp mỏng ở giữa không bào và màng sinh chất nên thực chất thể tích bào tương nhỏ → tỷ lệ S/V vẫn lớn, đảm bảo sự trao đổi chất của tế bào.

- Giữa các tế bào thực vật có hệ thống cầu sinh chất phát triển hơn tế bào động vật.

- Một số sản phẩm trao đổi chất của tế bào thực vật  được tích trữ trong không bào mà không cần thải ra ngoài như tế bào động vật.


	0,5 đ
0,25 đ

0,25 đ


Câu 4: (2 điểm)
a, An và Bình cùng làm thí nghiệm chứng minh cây xanh thải ra CO2 trong quá trình hô hấp. An cho rằng điều kiện cần thiết cho thí nghiệm là cây xanh phải được để trong buồng tối. Bình cho rằng như vậy cũng chưa chắc chứng minh được cây xanh thải CO2  mà cần thêm điều kiện khác nữa.

Theo em điều kiện Bình nói đến là gì? Giải thích vì sao cần điều kiện đó thì thí nghiệm mới thành công?

b, Quang hợp ở vi khuẩn lam và vi khuẩn lưu huỳnh màu lục có gì khác nhau?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	   4
	a, - Điều kiện Bình nói đến là: Cây dùng trong thí nghiệm không phải là thực vật CAM.

- Giải thích: Thực vật CAM lấy CO2 vào ban đêm.

b, 

Vi khuẩn lam 

Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục 

Sắc tố quang hợp

Diệp lục a

Khuẩn diệp lục

Định vị của sắc tố quang hợp

Màng tylacôit

Màng sinh chất

Quang  hệ

PS I và PS II

PS I

Chất cho e và H+

H2O

H2S

Chất nhận e và H+ 

NADP+

NAD+
Sản phẩm

Có O2
Không có O2
Học sinh trả lời đúng mỗi ý được 0,2 điểm. Trả lời đúng 5 hoặc 6 ý đều được 1,0 điểm


	0,5 đ

0,5 đ


Câu 5: (2 điểm)
a, Khi tăng tỷ lệ CO2/O2 trong không khí nhà kính thì năng suất cà chua thay đổi như thế nào? Vì sao?

b, So sánh hô hấp hiếu khí với hô hấp kị khí.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	   5
	a, - Năng suất cà chua tăng.

- Ngô là thực vật C3, quang hợp bị ức chế bởi nồng độ O2. Khi nồng độ O2 cao, ở cà chua xảy ra hiện tượng hô hấp sáng (enzyme ruBISCO xúc tác cho phản ứng giữa ribulôzơ 1,5 đi phốt phát và O2) làm giảm hiệu quả quang hợp → giảm năng suất.

- Khi tăng tỷ lệ CO2/O2, enzyme ruBISCO thể hiện hoạt tính của enzyme cacboxylaza (xúc tác cho phản ứng giữa ribulôzơ 1,5 đi phốt phát và CO2) → không còn hiện tượng hô hấp sáng → năng suất tăng.

b, - Giống nhau: Gồm 3 giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep. chuỗi vận chuyển e.

- Khác nhau:

Hô hấp hiếu khí

Hô hấp kị khí

Điều kiện

Có O2

Không có O2

Chất nhận e cuối cùng

O2

CO32-, SO42-, NO3-

Hiệu quả tạo năng lượng

Cao hơn

Thấp hơn

Chuỗi vận chuyển e

- SV nhân thực: Màng trong ty thể.

- SV nhân sơ: Màng sinh chất.

- SV nhân sơ: Màng sinh chất.

Có 5 ý, mỗi ý được 0,2 điểm


	0,5 đ
0,25 đ

0,25 đ


	Câu 6: (2 điểm)
a, Thế nào là chất truyền tin thứ nhất và chất truyền tin thứ hai? Cho ví dụ.
b, Vì sao cùng một loại tín hiệu có thể gây đáp ứng khác nhau ở những loại tế bào khác nhau? Cho ví dụ?

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	   6
	a, - Chất truyền tin thứ nhất (còn gọi là chất gắn, phân tử tín hiệu): Các phân tử truyền tin ngoại bào liên kết với thụ thể màng sinh chất hoặc thụ thể bên trong tế bào.

- Ví dụ: Hormone, chất dẫn truyền thần kinh.

- Chất truyền tin thứ hai: Các ion hoặc các phân tử hữu cơ nhỏ, tan trong nước, tham gia vào con đường truyền tin trong tế bào.

- Ví dụ: Ca+ , cAMP
Có 4 ý, mỗi ý được 0,25 điểm
b, Một phân tử tín hiệu có thể gây đáp ứng khác nhau ở những loại tế bào khác nhau do:

- Các con đường truyền tin có một hoặc một số prôtêin khác nhau. 

- Thụ thể nhận tín hiệu ở các loại tế bào khác nhau là khác nhau.

- Liên lạc với con đường truyền tin khác.

Ví dụ: Adrenalin gây đáp ứng khác nhau ở các loại tế bào:

- Ở tế bào gan: Glycôgen → glucôzơ.

- Ở tế bào cơ tim: Co cơ.

- Ở mạch máu ruột: Co mạch.

- Ở mạch máu cơ vân: Giãn mạch.
	0,75 đ

0,25 đ


Câu 7:(2 điểm)
a, Cho biết các sự kiện sau xảy ra ở giai đoạn nào trong quá trình nguyên phân?

- Trùng hợp các tiểu đơn vị prôtêin tubulin.

- Giải trùng hợp các tiểu đơn vị prôtêin tubulin.

- Phân giải prôtêin cohesin.

- Tổng hợp các prôtêin enzyme.

b, Quan sát một nhóm tế bào 2n của một loài đang giảm phân, người ta đếm được số lượng NST trong đa số tế bào con là 12, còn trong một số rất ít tế bào con là 24; 13; 11. Xác định bộ NST 2n của loài đó và cho biết sự khác biệt cơ bản nhất dẫn đến sự khác nhau về số lượng NST trong các tế bào con.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	   7
	a, 

- Trùng hợp các tiểu đơn vị prôtêin tubulin.

Kì trước

- Giải trùng hợp các tiểu đơn vị prôtêin tubulin.

Kì sau

- Phân giải prôtêin cohesin.

Kì sau

- Tổng hợp các prôtêin enzyme.

Pha G1

Có 4 ý, mỗi ý được 0,25 điểm
b, - 2n = 24.
Giảm phân bình thường, tất cả các NST đều phân ly trong GP I và GP II

12 NST

Giảm phân không bình thường, tất cả các NST đều không phân ly trong GP I hoặc GP II
24 NST

Giảm phân không bình thường, một cặp NST không phân ly trong GP I hoặc một NST không phân ly trong GP II
11 NST

Giảm phân không bình thườg, một cặp NST không phân ly trong GP I hoặc một NST không phân ly trong GP II
13 NST

Có 5 ý, mỗi ý được 0,2 điểm
	

	Câu 8 (2 điểm): 
a. Từ sữa tươi người ta phân lập được chủng vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus. Vi khuẩn này được nuôi cấy ở nhiệt độ 45oC và pH=5,6 trong môi trường có thành phần (tính bằng g/l) như sau: Glucôzơ: 10; MgSO4.7H2O: 0,05; K2HPO4: 10,5; KH2PO4: 3,5; NH4Cl: 0,5; FeSO4.7H2O: 0,005; CaCl2.2H2O: 0,05; MnCl2.4H2O: 0,005, H2O: 1 lít.

-  Môi trường trên là môi trường gì?

- Khi nuôi cấy vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus bằng môi trường trên, không thấy bất kỳ khuẩn lạc nào mọc trên môi trường này. Các khuẩn lạc chỉ xuất hiện khi người ta bổ sung vào môi trường trên hợp chất riboflavin, còn các điều kiện khác giữ nguyên. Từ đó có thể nêu đặc điểm sinh trưởng gì của vi khuẩn trên? Riboflavin có vai trò gì đối với vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus?
- Khuẩn lạc cũng không phát triển được khi người ta thêm vào môi trường hợp chất riboflavin nhưng nuôi ủ ở nhiệt độ 150C. Hãy cho biết vi khuẩn này thuộc nhóm nào trong quan hệ với nhiệt độ? Vi khuẩn này có hình thành bào tử không?

b. Nêu kiểu phân giải chất hữu cơ, chất nhận điện tử cuối cùng và sản phẩm phân giải các chât của vi khuẩn lam, vi khuẩn sinh mê tan, vi khuẩn sunfat và vi khuẩn lắctíc đồng hình?

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	   8
	a, - Đây là môi trường tổng hợp tối thiểu 

- Vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus khuyết dưỡng với riboflavin. Riboflavin là nhân tố sinh trưởng của vi khuẩn vì vi khuẩn này chỉ sinh trưởng được trong môi trường có bổ sung riboflavin.

- Đây là vi khuẩn ưa ấm, chỉ có thể tồn tại và sinh sản tạo khuẩn lạc ở nhiệt độ 200C - 450C. Vi khuẩn này không tạo bào tử.

b.
Vi sinh vật

Kiểu phân giải

Chất nhận điện tử

Sản phẩm

Vi khuẩn lam

Hô hấp hiếu khí

O2
H2O

Vi khuẩn sinh mê tan

Hô hấp kị khí

CO32-

CH4

Vi khuẩn khử sunfat

Hô hấp kị khí

SO42-

H2S

Vi khuẩn lắc tíc đồng hình

Lên men

Axit piruvic

Axit lắc tíc


	0,25đ
0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


Câu 9 (2 điểm): 
a. Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và đặc điểm lây nhiễm của phagơ và HIV vào tế bào chủ?
b. Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa chu trình sinh tan với chu trình tiềm tan? Từ quan điểm tiến hóa hãy giải thích vì sao virut ôn hòa lại có ưu thế hơn virut độc?
c. Một số virut có khả năng gây ra ung thư như virut viên gan B gây ung thư gan, virut Papiloma gây ung thư cổ tử cung…Có thể giải thích cách thức virut biến đổi các tế bào bình thường thành tế bào ung thư như thế nào?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	    9
	a. 

Phagơ

HIV

Vật chất di truyền là ADN hoặc ARN

Vật chất di truyền là ARN

Cấu trúc hỗn hợp, không có vỏ ngoài 

Cấu trúc khối, có vỏ ngoài 

Nhận ra tế bào chủ lây nhiễm bằng sử dụng sợi đuôi liên kết với các thụ thể trên màng tế bào vi khuẩn

Nhận ra tế bào chủ lây nhiễm  bằng

 sử dụng các glycoprotein đặc hiệu 

thuộc lớp vỏ ngoài của virut để liên

 kết với các thụ thể trên màng tế bào

 chủ 

Khi lây nhiễm tế bào chủ, bao đuôi co rút, bơm vật chất di truyền (ADN) của virut vào tế bào chủ (vỏ protein của virut nằm lại bên ngoài tế bào chủ)

Khi lây nhiễm tế bào chủ, vỏ 

ngoài của virut dung hợp với màng tế

 bào chủ và chuyển nuclêôcapsit vào
 tế bào chủ 

b. 

Chu trình sinh tan

Chu trình tiềm tan

- Chu trình sinh sản của virut được kết thúc bằng sự dung giải tế bào chủ.

- Chu trình tiềm tan sản sinh ra 
genom virut mà không hủy hoại tế bào 
vật chủ. 

- Virut ôn hòa có ưu thế hơn virut độc do chúng có khả năng sản sinh genom, phát tán qua các thế hệ tế bào chủ mà lại không làm ảnh hưởng đến trao đổi chất của tế bào chủ. Sự nhân lên của tế bào chủ gắn liền với sự sinh sản virut. Đồng thời chúng lại có thể chuyển sang chu trình sinh tan khi có cơ hội. Điều đó thể hiện tính ưu việt tuyệt đối của sự kí sinh 

c. - Các virut gây ung thư thường chuyển hóa tế bào bằng việc gắn axit nuclêic của mình vào ADN của tế bào chủ, qua đó chúng tham gia trực tiếp vào việc khởi động các đặc tính ung thư trong tế bào.

- Các gen virut tác động đến các gen điều khiển chu kì tế bào theo kiểu bật tắt gen hay tăng cường sự biểu hiện của gen, ngoài ra có thể kể đến những sai sót trong nhân đôi ADN do virut gây nên.
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Câu 10 (2 điểm): 

a. Hiện nay có rất nhiều thuốc dùng cho bệnh nhân AIDS, em có thể cho biết một số cơ chế tác động của các loại thuốc đó? 

b. Thế nào là kháng nguyên, kháng thể? Cơ chế tác dụng của kháng thể ? Phản ứng kháng nguyên – kháng thể ảnh hưởng như thế nào đến kỹ thuật ghép mô, cơ quan. Người ta làm gì để giảm thiểu những ảnh hưởng đó trong quá trình cấy ghép?
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	a. - Một số cơ chế tác động của các loại thuốc dùng cho bệnh nhân bị nhiễm HIV:

+ Ức chế sự gặp gỡ của thụ thể bề mặt tế bào bạch cầu và gai glicoprotein 

của virut

+ Ức chế quá trình phiên mã ngược

+ Ức chế quá trình tổng hợp protein của virut

+ Ức chế sự gắn kết của gen virut vào hệ gen vật chủ

b. - Kháng nguyên, kháng thể:

    + Kháng nguyên là loại hợp chất lạ có khả năng gây ra trong cơ thể sự trả lời miễn dịch. Các hợp chất này có thể là prôtêin, độc tố thực vật, động vật, các enzim, một số polisaccarit…

     + Kháng thể là những prôtein được tổng hợp nhờ các tế bào limphô. Chúng tồn tại tự do trong dịch thể hoặc dưới dạng phân tử nằm trong màng tế bào chất của tế bào limphô.

- Cơ chế tác động của kháng thể:

    + Trung hoà độc tố do lắng kết.

    + Dính kết các vi khuẩn hay các tế bào khác.

    + Làm tan các vi khuẩn khi có mặt của chúng trong huyết thanh bình thường.

    + Dẫn dụ và giao nộp các vi khuẩn cho quá trình thực bào.

- Phản ứng kháng nguyên – kháng thể ảnh hưởng đến quá trình cấy ghép mô, cơ quan:
Việc cấy ghép mô, cơ quan khó thực vì các cơ quan ghép (tim, thận, gan, da…) chứa nhiều kháng nguyên hơn cả huyết tương và trên hồng cầu nên chúng thường bị hệ thống miễn dịch của cơ thể đào thải.

- Biện pháp khắc phục là chọn mô, cơ quan ghép phù hợp để hạn chế phản ứng kháng nguyên – kháng thể:
+ Các mô trong cùng cơ thể.

+ Sử dụng mô ghép giữa những người cùng huyết thống, nhất là những người sinh đôi cùng trứng.

+ Đối chiếu kháng nguyên của cơ thể người cho và người nhận.

         + Sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.
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